
STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Trường Điểm

Thời 

gian Lần thi Ngày thi

1 34466384 Phan Thi Thu Thao 24/11/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 290 53'40 1 11/03/2016 12:01

2 20446743 Nguyễn Tuấn Anh 16/02/2001 9 Trường Tiểu Học Và THCS Tân Thuận 1 280 42'23 1 11/03/2016 11:43

3 13758309 Nguyễn Gia Bảo 29/08/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 280 46'32 1 11/03/2016 11:46

4 34553940 Võ Thị Bích Ngọc 01/05/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 270 44'8 1 11/03/2016 11:49

5 14125636 Nguyễn Nhựt Minh 27/07/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 260 39'51 1 11/03/2016 11:40

6 34721076 Đặng Quang Phú 29/06/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 255 47'11 1 11/03/2016 11:47

7 28699624 Nguyễn Thị Quyền Chân 18/10/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 250 42'22 1 11/03/2016 11:43

8 35065227 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên 19/02/2001 9 Trường Thcs Bình Minh 250 51'27 1 11/03/2016 11:51

9 22613272 Nguyễnthịthúy Vân 09/11/1999 9 Trường Thcs Thị Trấn 245 51'3 1 11/03/2016 11:57

10 35302751 Tô Thị Yến Nhi 06/02/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 245 51'47 1 11/03/2016 11:53

11 34368996 Nguyễn Thị Tiểu Mi 09/08/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 245 53'29 1 11/03/2016 11:59

12 37268859 Huỳnh Thị Nguyệt Quế 13/01/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 240 53'10 1 11/03/2016 12:01

13 39220404 Ngô Ngọc Hân 26/11/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 235 43'9 1 11/03/2016 11:50

14 34599658 Nguyễn Ngọc Tường Vy 06/04/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 235 57'33 1 11/03/2016 12:04

15 37013903 Ho Thi Thuy Vy 26/02/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 235 57'34 1 11/03/2016 12:04

16 37021674 Nguyễn Ngọc Luyến 01/01/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 230 44'52 1 11/03/2016 11:50

17 37287386 Nguyễn Kim Yến 05/01/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 230 52'13 1 11/03/2016 11:59

18 36678381 Phan Kim Ngân 23/01/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 225 42'55 1 11/03/2016 12:01

19 36930049 Dương Nguyễn Triệu Anh 25/11/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 225 47'29 1 11/03/2016 12:01

20 34907338 Tran Thi Anh Thu 23/05/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 225 52'19 1 11/03/2016 12:01

21 35180222 Lê Mạnh Liêm 03/01/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 225 53'30 1 11/03/2016 11:59

22 20196112 Ngô Thị Bé Ngọc 30/04/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 225 58'21 1 11/03/2016 12:04

23 35210799 Lý Thúy Duy 12/02/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 220 50'43 1 11/03/2016 12:04

24 37170872 Danh Thi Ngoc Cam 14/11/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 215 47'55 1 11/03/2016 12:03

25 34727437 Võ Bích Ngoc 16/08/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 215 53'14 1 11/03/2016 11:59

26 34787564 Ngô Trọng Phúc 24/05/2001 9 Trường Tiểu Học Và Thcs Vĩnh Bình 210 42'29 1 11/03/2016 11:42

27 35539160 Nguyễn Hồng Dân 10/05/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 210 51'31 1 11/03/2016 11:53

28 34732518 Lê Nhật Thảo Hiền 14/08/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 210 51'53 1 11/03/2016 11:53

29 38582165 Nguyenlenghiem Nghiem 04/02/2001 9 Trườngtiểu Học Và THCS Phong Đông 210 58'25 1 11/03/2016 12:00

30 37939490 Bùi Ái Vy 13/04/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 205 44'26 1 11/03/2016 11:52

31 34807547 Lê Ngọc Thảo Vy 19/04/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 205 46'16 1 11/03/2016 11:46

32 36248071 Châu Chí Cường 20/09/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 200 58'43 1 11/03/2016 12:05

33 34888806 Cao Thị Phượng 14/05/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 190 53'17 1 11/03/2016 12:00



34 37465951 Đoàn Thúy Vân 26/02/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 185 42'15 1 11/03/2016 11:48

35 37011328 Cao Thi Tuyet Nhi 27/02/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 185 48'21 1 11/03/2016 11:55

36 35627217 Đặng Vĩ Khang 23/05/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 185 58'8 1 11/03/2016 11:59

37 35597398 Nguyễn Bích Trâm 05/03/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 180 44'13 1 11/03/2016 11:43

38 34815929 Nguyễn Thị Cấm Bên 09/04/2001 9 Trường Thcs Bình Minh 180 48'38 1 11/03/2016 11:49

39 20713598 Lê Thị Cẩm Dương 28/02/2001 9 Trường Tiểu Học Và THCS Tân Thuận 1 180 51'44 1 11/03/2016 11:53

40 27678816 Nguyen Thanh Tuyen 01/07/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 175 46'48 1 11/03/2016 11:55

41 28549020 Phan Minh Thuận 17/09/2001 9 Trường Tiểu Học Và THCS Tân Thuận 1 175 56'3 1 11/03/2016 11:56

42 36083766 Ông Thị Trâm 22/08/2001 9 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 170 59'31 1 11/03/2016 12:00

43 36494717 Nguyễn Thị Mỹ Hà 02/11/2001 9 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 170 60'0 1 11/03/2016 12:00

44 37091418 Nguyễn Văn Khuyên 04/03/2001 9 Trường Thcs Tân Thuận 2 165 46'26 1 11/03/2016 11:47

45 28409000 Nguyễn Thị Cẩm Hướng 19/10/2001 9 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 160 53'50 1 11/03/2016 11:54

46 37533954 Lâm Triệu Nghi 14/09/2001 9 Trường THCS Thị Trấn 155 47'48 1 11/03/2016 11:54

47 34721064 Phan Đăng Khoa 23/09/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 150 36'12 1 11/03/2016 11:36

48 34471980 Lê Trần Mai Anh 01/09/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 2 150 59'8 1 11/03/2016 11:59

49 35131703 Nguyễn Kim Lên 14/11/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 145 50'33 1 11/03/2016 11:51

50 35824732 Trương Tấn Thành 28/01/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 145 56'58 1 11/03/2016 11:58

51 36065883 Nguyễn Văn Thế 09/04/2001 9 Trườngtiểu Học Và THCS Phong Đông 140 57'53 1 11/03/2016 11:58

52 34720026 Trần Thị Mỹ Chi 28/03/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 125 52'19 1 11/03/2016 11:53

53 35064812 Tô Nguyễn Nhật Tân 02/12/2001 9 Trường Thcs Bình Minh 125 53'57 1 11/03/2016 11:54

54 34720077 Phạm Ngọc Trân 29/07/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 120 50'58 1 11/03/2016 11:52

55 34740330 Tran Chi Nguyen 23/01/2001 9 Trường Thcs Thị Trấn 110 46'9 1 11/03/2016 11:51

56 35915316 Huỳnh Chí Thảo Vy 25/03/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 90 53'39 1 11/03/2016 11:55

57 35292337 Nguyễn Thị Ngọc Bích 06/07/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 75 41'13 1 11/03/2016 11:42

58 34719894 Nguyễn Thúy Ngọc 25/06/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 70 47'56 1 11/03/2016 11:48

59 34719917 Hồ Hữu Ân 19/07/2001 9 Trường Thcs Vĩnh Thuận 0 51'12 2 11/03/2016 11:55


